
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2126521535 01 BSTC/D21 Đinh Mỹ Thanh Dung 28/01/1992 D21YDH B 2.00 2.65 2.33  TB Bình Định

2 2126231654 02 BSTC/D21 Lê Thị Yến Vy 30/01/1993 D21QTCB 3.00 1.00 2.00  TB Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1910717225 01 BSTC/D22 Lê Thị Thanh Thảo 27/09/1995 D22DLK-B 3.00 1.65 2.33  TB Đà Nẵng

2 2126261714 02 BSTC/D22 Huỳnh Thị Trà My 11/04/1993 D22KDN-B 3.65 3.33 3.49  G Đà Nẵng

3 2227261617 03 BSTC/D22 Nguyễn Huy Việt 20/10/1994 D22KDN-B 4.00 3.00 3.50  G Hà Tĩnh

4 2226241604 04 BSTC/D22 Mai Thị Hoài Vân 24/11/1995 D22QNH-B 3.00 2.00 2.50  K TT Huế

5 2226211799 05 BSTC/D22 Phạm Thị Huyền 24/05/1992 D22QTHB 3.65 2.00 2.83  K DakLak

6 2226211589 06 BSTC/D22 Trần Thị Linh 16/12/1995 D22QTH-B 1.00 3.65 2.33  TB Quảng Nam

7 2226521070 07 BSTC/D22 Nguyễn Thị Chánh An 22/02/1994 D22YDH 3.33 1.65 2.49  TB Kon Tum

8 2226521148 08 BSTC/D22 Nguyễn Thị Thúy Phƣợng 16/10/1987 D22YDH 2.33 3.00 2.67  K Quảng Ngãi

9 2227521149 09 BSTC/D22 Nguyễn Lê Quang 19/07/1995 D22YDH 2.33 2.33 2.33  TB Bình Định

10 2227521173 10 BSTC/D22 Trần Quốc Tín 17/11/1994 D22YDH 3.33 1.65 2.49  TB Đà Nẵng

11 2226521500 11 BSTC/D22 Lê Thị Thùy Dung 02/06/1994 D22YDH-B 3.65 4.00 3.83  XS Quảng Nam

12 2226521533 12 BSTC/D22 Bùi Thị Kim Ngân 05/10/1994 D22YDH-B 4.00 2.00 3.00  K Đà Nẵng

13 2226521571 13 BSTC/D22
Nguyễn Phan 

Thị Quỳnh
Vân 17/10/1995 D22YDH-B 4.00 1.65 2.83  K Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2327521092 01TC/D23 Nguyễn Minh Tài 24/11/1996 D23YDH 3.33 1.65 2.49  TB Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1910628648 01BSTC/K20 Trần Quỳnh Dung 09/10/1995 K20KMT 1.00 3.33 2.17  TB Quảng Nam
Miễn 

HP1,2,3

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1911117077 01BSTC/K21 Lê Trí Hào 08/09/1995 K21CMU_TMT 2.65 2.00 2.33  TB Đà Nẵng
Miễn 

HP1,2,3

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2018

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D21, D22, D23, T21B, K20, K21, K22 HỆ LIÊN THÔNG

D21B - Liên thông

D22 - Liên thông

D23 - Liên thông

K20 - Liên thông

K21 - Liên thông
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ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D21, D22, D23, T21B, K20, K21, K22 HỆ LIÊN THÔNG

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1910717308 01BSTC/K22 Đặng Khánh Huyền 21/10/1995 K22PSU_DLK 1.65 3.33 2.49  TB Đà Nẵng
Miễn 

HP1,2,3

2 2011618360 02BSTC/K22 Trần Công Sỹ 16/11/1996 K22XDD 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Bình
Miễn 

HP1,2,3

PHÒNG KHTC

Phan Phụng HộiThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

K22 - Liên thông

Tổng số:  20 Sinh viên

TT. GDTC-QP P. ĐÀO TẠO ĐH & SĐH PHÓ HIỆU TRƢỞNG
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